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I. Dành sách giám khảo:
S tt H ọ  v à  tên Đ ơ n  v ị M ô n  ch ấm G hi c h ú

1 H u ỳn h  T h ị Thanh Tuyền T H C S  N gu yễn  T ri P hư ơng N g ừ  văn Tẳ trư ởng

2 T rần  L ê T h ú y  T rúc T H C S N guyễn  V ăn Tố N g ữ  văn Giám khảo

3 T rịn h  H ồng N h u n g T H C S -  T H P T  Sương N guyệt A nh N gữ  văn Giám  khảo

4 T rần  Thị B ảo  C hâu T H C S -  T H P T  D iên  Hồng N g ữ  văn Giám  khảo

5 N g u y ễn  T h ị H ồng  V ân TH C S T rần Phú N g ữ  văn Giám  khảo

6 V õ  T hị L àn  H ư ơng T H C S  C ách M ạng  T háng Tám N gữ  văn Giám khảo

7 P h ạ m  Q uang Tuyển T H C S N gu yễn  Tri P hương L ịch  sử Tô trưởng

8 T rần  T rung  H iếu T H C S H oàng  V ăn  Thụ L ịch  sử Giám khảo

9 C h u  T hụy Hưomg T H C S T rần  Phú L ịch  sử Giám  khảo

10 N g u yễn  T hị H ạn h T H C S H oàn g  Văn Thụ Đ ịa  lý Tổ trư ởng

11 Đ ỗ  Thị H ư ờng T H C S C ách M ạng  T háng Tám Đ ịa  lý G iám  khảo

12 L ê T h ị T ình T H C S N guyễn  V ăn Tố Đ ịa  lý G iám  khảo

13 P h ạ m  T hị Thanh B ìn h T H C S H o à n g  Văn Thụ T iếng A nh Tổ ừ ư ở n g

14 T rần  T hị X u ân  Lan T H C S L ạc  H ồng T iếng  A nh G iám  khảo

15 L ê  T h ị T hanh  H à T H C S N guyễn  T ri Phương T iếng  A nh G iám  khảo

16 V õ  T hị H ồng  Y ến T H C S H oàng  V ăn  Thụ T iếng  A nh Giám  khảo

.17 N guyễn  T rần  C hân  Á i T H C S N guyễn  V ăn  Tố T iếng  A nh Giám  khảo

18 P h an  T hị T hanh  N hàn T H C S -  T H P T  Sương N guyệt A nh T iếng  Anh Giám  khảo

19 N g u y ễn  K hắc L ong T H C S T rần  Phú T iếng  A nh Giám  khảo

20 HỒ T h ị M ỹ L inh I H C S - T H P T  D iên  Hồng T iếng  A nh Giám  khảo

21 T ô n  N ữ  N am  Phưorng T H C S  C ách  M ạng  T háng Tám T iếng  A nh Giám  khảo

22 H ồ  T h ị K im  L oan T H C S Trần P h ú Toán Tồ trư ởng

23 N g u y ễn  T hị T hanh  H iệp T H C S N guyễn  V ăn  Tố T oán G iám  khảo

24 N g u y ễn  T h an h  T ùng TH C S L ạc H ồng  . T oán G iám  khảo

25 M ai Thị M ỹ  H ạnh T H C S H oàng  V ăn Thụ T oán G iám  khảo

26 N g u y ễn  T iến  T hanh T H C S  C ách  M ạng  T háng Tám T oán G iám  khảo



2 7 Ẩ u  N gu yễn  Đ ình  H iểu T H C S H oàng Văn Thụ Vật lý TỔ trưởng

28 P hạm  H ữu D ũng T H C S N guyễn Tri Phương V ật lý G iám  khảo

29 N guyễn  T hanh  Tâm  . T H C S -  T H PT  D iên  H ồng V ật lý G iám  khảo

30 N g ô  Thị N g ọ c  L an T H C S N gu yễn  Văn Tể H óa  h ọc Tổ trưởng

31 V õ T hị M inh H iền T H C S C ách  M ạng T háng Tám H óa học G iám  khảo

32 L ê V ũ K iều Trâm T H C S Trần Phú H ó a học G iám  khảo

33 N gu yễn  Thị Thúy Lan T H C S L ạc H ồn g Sinh  h ọc Tồ trưởng

34 N guyễn  Đ ăng Thùy T H C S H oàng  V ăn  Thụ Sinh học G iám  khảo

35 D ư ơng  Thủy Phượng T iên T H C S N guyễn Tri Phương Sinh học G iám  khảo

36 C hu  T hị D iễm  Trang TH C S T rần Phú Sinh học G iám  khảo

37 P hạm  N gọc T râm  A nh TH C S N guyễn V ăn Tố Sinh học G iám  khảo

38 N g u yễn  H ữ u  Thành T H C S L ậ c H ồ n g Tin học Tô trưởng

39 B ùi T hái Đạo TH C S H oàng  V ăn Thụ Tin học GỊám  khảo

40 L ê T h ị N gọc N g a T H C S N guyễn  Tri Phượng T in  học G iám  khảo

41 H u ỳn h  L ê  H ư ơ n g
P G D  tru n g  tâm  G iảo dụ c  nghề  

n gh iệp  -  G iáo dụ c  thư ờng xu yên C ông n gh ệ Tổ trư ởng

42 L ê T rung  Â n T H C S N guyễn  Tri Phương C ông nghệ G iám  khảo

43 H uỳnh  Thị H ồng c ẩ m T H C S H oàng  V ăn Thụ C ông nghệ G iám  khảo

44 Trần Thị M in h  M ẩn
P h ó  h iệu  ttư ở n g  trư ờng TH CS  

N gu yễn  Tri Phư ơng K H T N Tổ trư ởng

45 H uỳnh Trần X uân Thùy T rường  B ồi dưỡng G iáo dục K H T N G iám  khảo

46 P hạm  N gọc T râm  A nh T H C S N guyễn  V ăn Tố K H T N G iám  khảo

4 7 N gu yễn  Thị Thơi
P h ó  h iệu  trư ở n g  trư ờ n g  TH CS  

N gu yện  Tri P hư ơng T N K H T N Tồ trư ởng

48 Â u  N guyễn  Đ ình H iếu T H C S H oàng V ăn Thụ TNKHTN G iám  khảo

49 N guyễn  T hanh Tâm T H C S - T H P T  D iên  Hồng TNKHTN G iám  khảo

50 N guyễn  T hị T húy  Lan T H C S L ạc H ồng TNKHTN G iám  khảo

51 D ư ơ ng  Thủy Phượng T iên TH C S N guyễn  Tri Phương TNKHTN G iám  khảo

52 N gô  T hị N gọc Lan T H C S N guyễn V ăn Tố TNKHTN G iám  khảo

53 V õ Thị M inh H iền T H C S C ách M ạng Tháng Tám TNKHTN G iám  khảo

II. Lịch chẩm thi:
- Địa điểm: Trường Bồi dưỡng Giáo dục Quận 10

-  Số 666 Điện Ẹiên Phủ phường 11 Quận 10;
- Thời gian:

■ Sánệ: Từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30;
■ Chiều: từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00.



M ô n  th i T h ờ i g ia n G h i chú

1 N g ữ  văn T h ứ  T ư - N g à y  07/11/2018 B uổi sáng

2 L ịch  sử T h ứ  B a - N g à y  06/11/2018 B uổi sáng

3 Đ ịa  lý T h ứ  B a - N g à y  06/11/2018 B uổi sáng

4 T iếng  A nh T h ứ  S á u - N g à y  09/11/2018 B uổi sáng

5 T oán T h ứ  B a - N g à y  06/11/2018 B uổi sáng

6 V ật lý T h ứ  T ư - N g à y  07/11/2018 B uổi sáng

7 H ó a  học T h ứ  T ư - N g à y  07/11/2018. B uổi sáng

8 Sinh học T h ứ  S á u - N g à y  09/11/2018 B uổi sáng

9 T in  học T h ứ  B a - N g à y  06/11/2018 B uổi sáng

10 C ông  nghệ T h ứ  N ă m - N g à y  08/11/2018 B uổi sáng

11 K h o a  học  tự  nhiên T h ứ  T ư - N g à y  07/11/2018 B uổ i chiều

12 T hự c ngh iệm  khoa h ọ c  tự  nhiên T h ứ  T ư - N g à y  07/11/2018 B u ổ i chiều

KT. TRƯỞNG PHÒNG


